
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ QUẢNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP BÙ TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP NGÀY 03/9/2025 CỦA
CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn)
Đvt: đồng

Stt Họ và tên Năm
 sinh Địa chỉ

Trình
độ
đào
tạo

Tên trường
đào tạo Đối tượng

Mức học
phí phải

đóng hàng
tháng

Mức hỗ
trợ cấp bù

học
phí/tháng

Số
tháng
hỗ trợ

Mức hỗ trợ
học phí tính

đủ 5
tháng/01

học kì

Ghi chú

1 Đàm Minh Nghĩa 2005 Xã Quảng Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Cao
đẳng

Trường Cao
đẳng Công
thương Việt

Nam

Sinh viên học ngành,
nghề nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm được giảm
70% học phí

1.680.000 1.176.000 5 5.880.000
Học kì I,
năm học

2025 - 2026

2 Nguyễn Ngọc Sơn 2004 Xã Quảng Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Cao
đẳng

Trường Cao
đẳng Công
thương Việt

Nam

Sinh viên học ngành,
nghề nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm được giảm
70% học phí

1.680.000 1.176.000 5 5.880.000
Học kì I,
năm học

2025 - 2026

3 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 2005 Xã Quảng Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Cao
đẳng

Trường Cao
đẳng Y khoa
Phạm Ngọc

Thạch

Sinh viên học ngành,
nghề nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm được giảm
70% học phí

2.140.000 1.498.000 5 7.490.000
Học kì 5,
năm học

2025 - 2026

4 Dương Văn Nhất 2006 Xã Quảng Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Cao
đẳng

Trường Cao
đẳng Công
thương Việt

Nam

Sinh viên học ngành,
nghề nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm được giảm
70% học phí

1.680.000 1.176.000 5 5.880.000
Học kì I,
năm học

2025 - 2026
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5 Hoàng Minh Hưng 2005 Xã Quảng Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Cao
đẳng

Trường Cao
đẳng Công
thương Việt

Nam

Sinh viên học ngành,
nghề nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm được giảm
70% học phí

1.386.000 970.200 5 4.851.000
Học kì I,
năm học

2025 - 2026

Tổng cộng 8.566.000 5.996.200 25 29.981.000

Số tiền bằng chữ: (Hai mươi chín triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn đồng)

Stt Họ và tên Năm
 sinh Địa chỉ
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độ
đào
tạo
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đào tạo Đối tượng
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đóng hàng
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